CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
-----------

1. Đặt vấn đề:
Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nhà trường thông minh tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã được đầu tư từng phần thay thế đèn huỳnh quang tuýp 1,2m sang đèn led 1,2m tuýp nhằm tiết kiệm năng lượng và chất lượng ánh sáng tốt hơn.
Tuy vậy đèn led tuýp 1,2m khi hỏng khó sửa chữa nên thường sẽ thay mới mà không sửa chữa được mà chi phí đầu tư cho 1 đèn led tuýp 1,2m cao hơn loại đèn huỳnh quang cũ.
Do đó nên cần có giải pháp sửa chữa đèn led 1,2m tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM nhằm tiết kiệm chi phí thay mới
2. Nội dung cơ bản của sáng kiến: 

2.1. Đèn led tuýp
2.1.1. Hoàn cảnh ra đời
- Với sự phát triển vượt bật của nền công nghệ hiện nay đã phục vụ mọi nhu cầu con người ngày càng tối ưu, trong đó thành tựu lớn nhất là ta không thể không nhắc tới đó chính là công nghệ ánh sáng. Để phục vụ chiếu sáng dân dụng tốt nhất cho mọi nhà Đèn LED Tuýp đã ra đời thay thế cho các dòng đèn truyền thông như đèn sợi đốt, đèn dây tóc… hao điện, hiệu suất kém.
- Đèn tuýp LED là loại Đèn LED chiếu sáng trong nhà được sản xuất dựa trên công nghệ LED hiện đại khác nhau hoàn toàn đèn dây dóc và đèn huỳnh quang. Đèn LED ống tuýp hoạt động dựa trên nguyên lý giải phóng năng lượng của các electron khi có dòng điện truyền qua các vật liệu bán dẫn.

2.1.2. Cấu tạo đèn led tuýp

- Bóng tuýp LED có cấu tạo rất đơn giản không cần dây nhợ lằng nhằng hay các hóa chất độc hại như những loại đèn truyền thống, do vậy từ khi xuất hiện đến nay đèn đã đánh gục hết các đối thủ ánh sáng, vương lên TOP 1 là thiết bị đáng sử dụng nhất hiện nay
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Hình 2.1.2: Cấu tạo đèn led tuýp

- Cấu tạo:



+ Phần vỏ: Vỏ nhựa tán quang: là lớp vỏ làm bằng nhựa PC xuyên sáng, đây là loại nhựa có thể chịu được nhiệt độ cao (≈137ºC), cách điện và chống cháy rất tốt. Đây là bộ phận quan trọng bảo vệ các linh kiện bên trong, đồng thời quản lý nguồn sáng đi qua tốt, phân bố ánh sáng đồng đều giúp người dùng chống chói tốt và tạo tính thẩm mỹ cho bóng đèn.

+ Thanh nhôm: Được thiết kế bên dưới, có tác dụng làm giá đỡ cho đèn và các linh kiện, là bộ phận tản nhiệt tốt cho chip LED.
+ Driver : Là bộ phận cũng rất cũng quan trọng, nhờ driver mà dòng điện xoay chiều 220V được biến đổi thành nguồn 1 chiều có điện áp phù hợp cho các chip led hoạt động tốt.
+ Chip LED SMD: Là trái tim của bóng đèn, là nơi phát ra ánh sáng.
+ Mạch gắn chíp LED: Đây là bộ phân dẫn điện cho chip LED, đồng thời cũng là nơi tản nhiệt dẫn nhiệt thoát ra ngoài.

+ Đầu tuýp bằng nhựa có rắc cắm: Là bộ phận tiếp xúc với đầu đèn trên máng, cấp điện vào cho mạch driver.
2.1.3. Nguyên tắc hoạt động của led tuýp
- Đèn tuýp LED 1m2 hoạt động dựa trên công nghệ bán dẫn tiên tiến. Khi khối bán dẫn P chứa nhiều loại lỗ trống mang điện tích dương, gặp khối bán dẫn N thì các lỗ trống này bắt đầu khuếch tán gia nhập vào khối N. Đồng thời khối N cũng có các điện tử tự do mang điện tích âm được khối P nhận thêm.
- Như vậy, các điện tử lỗ trống thu hút và tiến lại gần nhau ở hai bên biên giới mặt tiếp giáp tạo thành điện tử trung hòa. Sau quá trình này sẽ giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng và phát ra ngoài theo chiều bóng đèn hướng ra.

- Màu sắc của bóng đèn LED phát ra tùy thuộc vào cấu tạo các chất bán dẫn. Để đèn có bước sóng, độ sáng, màu sắc khác nhau thì nhà sản xuất nghiên cứu về cách cấu tạo chất bán dẫn.
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Hình 2.1.3a: Cấu tạo đèn led tuýp

- Các cách đấu nối led tuýp vào máng đèn: có 2 loại và các đấu nối có ghi rõ trên vỏ hộp của đèn nhưng phần lớn đèn led tuýp sử dụng cách đấu 2 đầu
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Hình 2.1.3b: Cách đấu nối đèn led tuýp
2.2. Giải pháp sửa chữa đèn led tuýp

2.2.1. Những hư hỏng thường gặp ở led tuýp

- Như phần 2.1.2, 2.1.3 trên đã trình bày về cấu tạo, cách đấu nối của đèn led tuýp, ta phân ra có 2 hướng hư hỏng chính là do: Tiếp xúc không tốt giữa máng đèn với đầu đèn và do đèn hư hỏng không sáng. Trong bài giải pháp này ta tập trung vào xử lý phần giải pháp sửa chữa đèn led tuýp hư hỏng không hoạt động bình thường.

- Như vậy trong bản thân cấu tạo của đèn led tuýp có 2 phần cấu thành dễ hư hỏng gây cho đèn led tuýp hoạt động không bình thường đó là phần: Chip LED và bộ driver (nguồn)
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Hình 2.2.1a: Mạch driver thực tế sử dụng
[image: image5.jpg]



Hình 2.2.1b: Thanh nhôm đã được gắn Chip led SMD


2.2.2. Giải pháp sửa chữa đèn led tuýp

Trước khi đi vào giải pháp sửa chữa đèn ta cần hiểu về cấu tạo của những phần cần sửa chữa là :

- Mạch driver (nguồn): 
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Hình 2.2.2a: Sơ đồ nguyên lý của driver
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Hình 2.2.2b: Hình ảnh thực tế của driver


+ Như ở 2 hình cấu tạo 2.2.2a,b ta thấy rõ các bộ phận và chức năng của từng bộ phận này là:
· Cầu diode: có chức năng chỉnh lưu điện xoay chiều đầu vào thành điện một chiều cấp vào toàn mạch
· Tụ lọc sơ cấp (thường có giá trị 6,8uF 400V hoặc 10 uF 400V): có chức năng lọc san phẳng điện áp một chiều nhằm ổn định điện áp khi cho vào IC nguồn
· IC nguồn: có tác dụng ổn định điện áp và dòng điện ra cho thanh chip LED 

· Cuộn từ lọc và tụ lọc thứ cấp: có nhiệm vụ lọc điện áp ra từ IC nguồn nhằm đảm bảo điện áp ổn định ra cho chip LED


- Thanh chip LED:



+ Thanh chip Led được cấu tạo từ thanh nhôm có đường mạch chìm và các chip led được hàn vào các đường mạch chìm theo sơ đồ
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Hình 2.2.2c: Sơ đồ nguyên lý chip led



+ Các chip led được đấu nối tiếp các cụm 3 đèn mắc song song cụ thể là 34 dãy vào mạch driver


Vậy từ những phân tích về cấu tạo trên ta có thể biết được là chỉ hư hỏng tại 2 bộ phận quan trọng như trên và cách sửa như sau:


- Hư mạch driver: 

	STT
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Cách xử lý
	Hình minh họa

	1
	Đèn led sáng nhấp nháy
	Hư tụ lọc sơ cấp
	Thay tụ lọc sơ cấp
	

	2
	Đèn không sáng
	Hư chip led
	Kiểm tra từng cụm chip led bằng cách để VOM ở thang đo Rx10K đo vào 2 đầu của chip led, thay nếu chip led nào không sáng
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	Hư driver
	- Kiểm tra đầu vào và đầu ra của cầu diode nếu hư thay mới 

- Kiểm tra đầu ra của IC nguồn nếu không có nguồn ra thì thay mới ( Mã IC như mạch là SP9832S ta có thể thay thế bằng CL1502)

- Kiểm tra cuộn dây lọc nếu đứt thay mới
	



2.2.3. So sánh trước và sau khi áp dụng giải pháp

- Trước khi áp dụng: nếu đèn led tuýp bị nhấp nháy hay không sáng chỉ có giải pháp là thay mới

- Sau khi sử dụng: nếu đèn led tuýp bị nhấp nháy hoặc không sáng có thể tận dụng để sửa chữa đèn khác hoặc sửa chữa bằng cách thay linh kiện để tái sử dụng.

3. Kết quả áp dụng thử sáng kiến:


- Áp dụng thử nghiệm tại các phòng ký túc xá và các WC trong khuôn viên nhà trường mang lại những kết quả ban đầu rất khả quan: sử dụng liên tục 3 tháng không có hiện tượng hư hỏng xảy ra
4. Lợi ích mang lại

- Khi áp dụng giải pháp không phải bỏ, hủy những đèn led cũ bị hỏng, có thể tái sử dụng được

- So với phương pháp cũ khi chưa áp dụng giải pháp thì tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều:

	STT
	Cách thức sửa
	Chi phí

	1
	Thay mới đèn led (phương pháp cũ)
	~220.000 VNĐ/bóng đèn

	2
	Thay tụ điện (phương pháp mới)
	1.000~5.000 VNĐ/bóng đèn

	3
	Thay IC nguồn (phương pháp mới)
	12.000~15.000 VNĐ/bóng đèn

	4
	Thay cầu diode (phương pháp mới)
	1.000~5.000 VNĐ/bóng đèn

	5
	Thay chip led SMD (phương pháp mới)
	2.000~10.000 VNĐ/bóng đèn


5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến


- Tất cả các đơn vị, cơ quan, công ty, … có sử dụng bóng đèn led tuýp 1,2m, led tuýp 0,6m đều có thể áp dụng giải pháp trên
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:


- Hiện tại cải tiên trên chỉ có hiệu quả trong phạm vi của đơn vị áp dụng. Tuy nhiên, nếu có thời gian để thực nghiệm nhiều hơn nhằm xác minh được độ bền, độ ổn định thì có thể nhân rộng ra phạm vi lớn hơn.
7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng:


Tp.HCM, ngày  23  tháng  12  năm 2019

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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34 Dãy
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